Phụ lục III
NHIỆM VỤ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH 
TRONG THÁNG 6 VÀ NHỮNG THÁNG TIẾP THEO CỦA NĂM 2014
(Kèm theo Báo cáo số 122/BC-BTP ngày 26/5/2014 của Bộ Tư pháp)
A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
	TT
	TÊN LUẬT,

PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VBQĐCT
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
	01/6/2014
	BNV
	01
	1. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
	15/3/2014
	Đã trình

	2. 
	Luật đấu thầu
	01/7/2014
	BKH&ĐT
	02
	2. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
	15/4/2014
	Đã trình

	3. 
	
	
	
	
	3. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
	15/4/2014
	Đang soạn thảo
Dự kiến tháng 6

	4. 
	Luật tiếp công dân
	01/7/2014
	TTCP
	01
	4. Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
	15/4/2014
	Đang soạn thảo

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
	01/7/2014
	BCA
	01
	5. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy để thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003
	Tháng 3/2014
	Đang thẩm định

	6. 
	Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	01/7/2014
	BTC
	01
	6. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	15/4/2014
	Đã trình

 (Tờ trình số 59/TTr-BTC ngày 16/5/2014)

	7. 
	Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	01/7/2014
	BCA
	01
	7. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	15/4/2014
	Đang thẩm định

	8. 
	Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	01/01/2015
	BNN&PTNT
	01
	8. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	15/10/2014
	Đang soạn thảo

	9. 
	Luật việc làm
	01/01/2015
	BLĐTB&XH
	04
	9. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về hỗ trợ tạo việc làm
	Tháng 8/2014
	Đang soạn thảo

	1. 
	
	
	
	
	10. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Tháng 8/2014
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	
	
	11. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	Tháng 8/2014
	Đang soạn thảo

	3. 
	
	
	
	
	12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	Tháng 9/2014
	Đang soạn thảo

	TỔNG SỐ: 08 luật, pháp lệnh
	TỔNG SỐ: 12 nghị định, quyết định:  + 11 nghị định;

       + 01 quyết định.


B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
	 TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	DỰ KIẾN SỐ VBQĐCT
	NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	THỜI HẠN TRÌNH, BAN HÀNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	Luật thi đua, khen thưởng
	01/6/2014
	BGD&ĐT
	01
	1. Thông tư quy định về danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể những người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục do Bộ GD&ĐT hoặc bộ, ngành, tổ chức quản lý nhà trường, cơ sở giáo dục quy định
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	BQP
	01
	2. Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam
	
	Đang soạn thảo

	3. 
	
	
	BCA
	01
	3. Thông tư thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
	
	Đang soạn thảo

	4. 
	Luật đấu thầu (sửa đổi)
	01/7/2014
	BYT
	4. 01
	5. Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
	
	Đang soạn thảo

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy và chữa cháy
	01/7/2014
	BCA
	01
	6. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 
	
	Đang soạn thảo

	6. 
	Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	01/7/2014
	BCA
	01
	7. Thông tư quy định về phù hiệu, giấy chứng nhận, trang phục cảnh sát cơ động 
	
	Đang soạn thảo

	7. 
	Luật đất đai
	01/7/2014
	BTN&MT

	08
	8. Thông tư quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	9. Thông tư hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	10. Thông tư quy định về bản đồ địa chính
	Tháng 7/2014
	Đã thẩm định

Đang hoàn thiện 

	
	
	
	
	
	11. Thông tư quy định việc điều tra, đánh giá đất đai và điều kiện về năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai
	Tháng 7/2014
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	12. Thông tư quy định việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Tháng 7/2014
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	13. Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
	Tháng 7/2014
	Đang thẩm định

	
	
	
	
	
	14. Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Tháng 7/2014
	Đã thẩm định

Đang hoàn thiện 

	
	
	
	
	
	15. Thông tư quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai
	Tháng 7/2014
	Đang soạn thảo

	8.


	Luật bảo vệ, kiểm dịch thực vật
	01/01/2015
	BNN&PTNT
	06
	16. Thông tư ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
	Tháng 6/2014
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	17. Thông tư ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại
	Tháng 9/2014
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	18. Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	Tháng 9/2014
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	19. Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, sau nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
	Tháng 10/2014
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	20. Thông tư quy định xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	21. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa
	2015
	Đang soạn thảo

	8. 
	
	
	BNN&PTNT và BTN&MT 
	01
	22. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Tháng 12/2014
	Đang soạn thảo

	  9. 
	Luật việc làm
	01/01/2015
	BLĐTB&XH
	03
	23. Thông tư hướng dẫn thu thập, quản lý thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	1. 
	
	
	
	
	24. Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	
	
	25. Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	TỔNG SỐ: 09 luật, pháp lệnh
	TỔNG SỐ:  24 văn bản: + 23 thông tư

                                           + 01 thông tư liên tịch) 
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